
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Đạo đức

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Cúc)

3 Tiếng Việt Ôn GDTC (Cúc) Tiếng Việt Mỹ thuật

4 TNXH HĐTN Toán HĐTN Âm nhạc

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Toán x x x

2 Tiếng Việt Tiếng Việt x x x

3 TNXH Tiếng Việt x x x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức

3 Tiếng Việt HĐTN TNXH Toán Âm nhạc

4 Toán Ôn HĐTN GDTC (Cúc) GDTC (Cúc)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Tiếng Việt x x x

2 Tiếng Việt Tiếng Việt x x x

3 TNXH Toán x x x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Cúc)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc

3 Tiếng Việt TNXH TNXH Đạo đức Tiếng Việt

4 Toán Mỹ thuật GDTC (Cúc) Toán HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Toán x x x

2 Tiếng Việt Tiếng Việt x x x

3 HĐTN Ôn x x x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Cúc) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt GDTC (Cúc) Mỹ thuật Toán Tiếng Việt

4 Toán TNXH Đạo đức TNXH HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Toán x x x

2 Tiếng Việt Tiếng Việt x x x

3 Toán HĐTN x x x

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1D NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1B NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

(Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021)

PHÒNG GDĐT CƯ M'GAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2021 - 2022

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1C NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021



(Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021)

PHÒNG GDĐT CƯ M'GAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2021 - 2022

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Mỹ thuật Đạo đức Toán Tiếng Việt

2 Toán GDTC (Cúc) HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH HĐTN

5 TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc GDTC (Cúc)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN GDTC (Cúc) Toán Toán Toán

2 Toán Âm nhạc Đạo đức TNXH Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt GDTC (Cúc) Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

5 TNXH Tiếng Việt HĐTN Tiếng Việt Mỹ thuật

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN GDTC (Cúc) HĐTN Toán Toán

2 Toán Đạo đức GDTC (Cúc) Âm nhạc Mỹ thuật

3 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Toán GDTC (Cúc) Đạo đức Toán

2 Tiếng Việt Âm nhạc Toán GDTC (Cúc) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mỹ thuật

4 TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 HĐTN TNXH HĐTN Tiếng Việt HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Toán GDTC (Cúc) Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 TNXH Âm nhạc TNXH Tiếng Việt HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Đạo đức x x x

2 Ôn Mỹ thuật x x x

3 HĐTN GDTC (Cúc) x x x

Sáng

Chiều

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2D NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2E NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng



(Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021)

PHÒNG GDĐT CƯ M'GAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2021 - 2022

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ TĐTV Toán TD(Vân) Âm nhạc

2 Tập đọc Toán Tập đọc Đạo đức AV(Thảo)

3 Tập đọc C.tả LT&C AV(Thảo) AV(Thảo)

4 Toán TNXH Ôn Tin Mỹ thuật

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 TD(Vân) TC x Toán Toán

2 Tin Ôn x C.tả TLV

3 AV(Thảo) T.viết x TNXH SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán Mỹ thuật Toán Tin

2 Tập đọc Tin TD(Vân) AV(Thảo) Toán

3 Tập đọc TĐTV AV(Thảo) C.tả LT&C

4 Toán Tập đọc AV(Thảo) TNXH Ôn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 C.tả AV(Thảo) x Âm nhạc Toán

2 TC T.viết x Đạo đức TLV

3 TNXH Ôn x TD(Vân) SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Âm nhạc AV(Thảo) AV(Thảo) Toán

2 Toán Đạo đức TĐTV Toán Tin

3 Tập đọc AV(Thảo) Toán Ôn TLV

4 Tập đọc AV(Thảo) Tập đọc LT&C Ôn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 C.tả Tin x TD(Cúc) Toán

2 TNXH TD(Cúc) x C.tả T.viết

3 TC Mỹ thuật x TNXH SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ AV(Thảo) Toán Âm nhạc Toán

2 Toán AV(Thảo) TNXH TD(Cúc) TLV

3 Tập đọc Đạo đức LT&C Mỹ thuật SHL

4 Tập đọc TD(Cúc) Ôn AV(Thảo) AV(Thảo)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 C.tả Toán x Toán x

2 TNXH Tập đọc x C.tả x

3 Ôn T.viết x TC x

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3D NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3C NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều



(Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021)

PHÒNG GDĐT CƯ M'GAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2021 - 2022

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ AV(Thu) Toán Đạo đức Toán

2 Toán TĐTV Tập đọc Âm nhạc TLV

3 AV(Thu) Toán TD(Vân) AV(Thu) Tin

4 Tập đọc C.tả LT&C Mỹ thuật Kỹ thuật

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 LT&C Toán x Tin Địa lý

2 KC TLV x TD(Vân) Khoa học

3 Khoa học Lịch sử x AV(Thu) SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán Toán Mỹ thuật Toán

2 AV(Thu) TLV AV(Thu) Tin TLV

3 Toán TD(Vân) Tập đọc Âm nhạc Kỹ thuật

4 Tập đọc Khoa học Khoa học AV(Thu) TD(Vân)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 LT&C TĐTV x AV(Thu) Toán

2 C.tả Lịch sử x Tin Địa lý

3 KC LT&C x Đạo đức SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán TD(Vân) Toán AV(Thu)

2 Toán Tập đọc Âm nhạc TLV Mỹ thuật

3 Tập đọc TLV AV(Thu) Lịch sử TD(Vân)

4 KC Địa lý AV(Thu) Kỹ thuật Tin

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 TĐTV AV(Thu) x Toán Khoa học (Thế)

2 LT&C Tin x LT&C Toán

3 C.tả Đạo đức x Khoa học (Thế) SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán AV(Thu) AV(Thu) Toán

2 Tập đọc LT&C Mỹ thuật TD(Vân) LT&C

3 Toán Địa lý Đạo đức Tin KC

4 AV(Thu) Kỹ thuật TD(Vân) Âm nhạc SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Khoa học Tập đọc x Toán AV(Thu)

2 TĐTV TLV x Khoa học Toán

3 C.tả Lịch sử x Tin TLV

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán Toán Toán TD(Vân)

2 Tập đọc Địa lý Tập đọc TLV AV(Thu)

3 Toán LT&C Kỹ thuật Khoa học AV(Thu)

4 Khoa học AV(Thu) TLV TD(Vân) Đạo đức

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 C.tả Mỹ thuật x Toán x

2 LT&C AV(Thu) x KC x

3 Lịch sử Âm nhạc x SHL x

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4E NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4D NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021



(Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021)

PHÒNG GDĐT CƯ M'GAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2021 - 2022

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Đạo đức (Anh) TĐTV Toán AV(Thảo)

2 Toán TD(Vân) AV(Thảo) Mỹ thuật Toán

3 Tập đọc Âm nhạc Toán LT&C TLV

4 C.tả Tin Tập đọc Khoa học Kỹ thuật

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tin Toán x AV(Thảo) KC

2 AV(Thảo) LT&C x Lịch sử TLV

3 TD(Vân) Khoa học x Địa lý SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Tin Toán Toán Toán

2 Toán Mỹ thuật Tập đọc TLV TLV

3 Tập đọc KT(Thủy) TĐTV LT&C Đạo đức (Anh)

4 LT&C TD(Vân) C.tả Khoa học Khoa học

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 AV(Thảo) Âm nhạc x Toán AV(Thảo)

2 TD(Vân) AV(Thảo) x Lịch sử KC

3 Tin AV(Thảo) x Địa lý SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán Toán Tin Toán

2 Toán Khoa học Khoa học AV(Thu) TD(Vân)

3 Tập đọc Tin Âm nhạc TD(Vân) Địa lý

4 Kỹ thuật KC TLV Đạo đức SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 C.tả Tập đọc x Toán Mỹ thuật

2 LT&C TĐTV x TLV AV(Thu)

3 Lịch sử AV(Thu) x LT&C AV(Thu)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ TD(Vân) Toán Toán Toán

2 Toán AV(Thu) Tập đọc LT&C TLV

3 Tập đọc AV(Thu) Địa lý KC SHL

4 Kỹ thuật Đạo đức Mỹ thuật Khoa học AV(Thu)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 LT&C Toán x TD(Vân) x

2 TLV C.tả x AV(Thu) x

3 Lịch sử Khoa học x Âm nhạc x

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5C NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5D NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021

Ea M'nang, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Phan Trọng Anh


